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  UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 

BẢNG RÀ SOÁT CHI TIẾT CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC GIAO ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2023 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SGDĐT ngày      tháng 3 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

Ghi chú: Số lượng các trường trong danh sách dưới đây vượt so với số lượng UBND tỉnh giao 

tại QĐ số 2412/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 (về giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023) 

do một số huyện, thị, thành có đề ra Kế hoạch riêng cho đơn vị của mình (phòng trường hợp phải 

thay thế hoặc hoán đổi trường được giao đạt chuẩn).  

 

 

STT 

 

Tên trường 

Huyện/ 

thị/thành 

Nội dung cơ bản chưa đáp 

ứng so với quy định 

(rà soát tại thời điểm tháng 
02/2023) 

 

Ghi chú 

I. CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT 

1 Trường THPT 

chuyên Quang Trung 

Đồng Xoài - Thiếu giáo viên môn Tin học và Âm 

nhạc. Giải pháp: Đang tìm nguồn để 

hợp đồng thỉnh giảng. 

- Thiếu phòng bộ môn: Công nghệ, 

Âm nhạc, KHXH, phòng đa chức 

năng, phòng dành cho các tổ chuyên 

môn Ngữ Văn, Sử – Địa -GDKT&PL.  

Giao hoàn thiện hồ 

sơ và đăng ký đánh 

giá ngoài trước 

ngày 20/3/2023 

2 Trường THPT Đồng 

Xoài 

Đồng Xoài - Tiêu chí 1.6: Năm học 2020-2021 

có vướng mắc liên quan đến công tác 

dạy thêm, học thêm được Thanh tra Sở 

kết luận (hiện nay đang khắc phục). 

Giao hoàn thiện hồ 

sơ và đăng ký đánh 

giá ngoài trước 

ngày 20/3/2023 

3 Trường THPT 

Nguyễn Du 

Đồng Xoài - Trường chưa có phòng để bố trí làm 

phòng dạy học môn Âm nhạc và Mỹ 

thuật theo quy định.  

    (Sở GD&ĐT đã có văn bản số 

3350/SGDĐT-VP ngày 02/11/2022 kiến 

nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng 

bổ sung thêm 09 phòng học và phòng 

chức năng với kinh phí khoảng 13 tỉ 

đồng nhưng chưa bố trí được nguồn 

vốn). 

 

Giao hoàn thiện hồ 

sơ và đăng ký đánh 

giá ngoài trước 

ngày 20/3/2023 

4 Trường THPT Đồng 

Phú 

Đồng Phú   Đến năm 2023, Trường phải đăng 

ký lại để được công nhận chuẩn sau 

khi hết thời hiệu công nhận từ năm 

2018. Tuy nhiên, Trường hiện đang 

có 02 giáo viên bị kỷ luật cảnh cáo 

Giao hoàn thiện hồ 

sơ và đăng ký đánh 

giá ngoài trước 

ngày 20/3/2023 
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năm 2020 do sai phạm liên quan đến 

Kỳ thi TN THPT QG (vướng trong 

chu kỳ đánh giá giai đoạn từ năm học 

2017-2018 đến năm học 2021-2022).  

5 Trường 

THCS&THPT Đồng 

Tiến 

Đồng Phú Khối phòng bộ môn, chức năng chưa 

đảm bảo theo quy định tại Thông tư 

13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 

của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, trong khi 

chờ đầu tư bổ sung, nhà trường đã có 

các phương án bố trí để cơ bản đáp ứng 

yêu cầu tiêu chí trường đạt chuẩn. 

(Sở GD&ĐT đã có văn bản số 

3350/SGDĐT-VP ngày 02/11/2022 

kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xây 

dựng bổ sung thêm khối phòng phòng 

học bộ môn với kinh phí dự kiến 

khoảng 12 tỉ đồng nhưng chưa bố trí 

được nguồn vốn). 

Giao hoàn thiện hồ 

sơ và đăng ký đánh 

giá ngoài trước 

ngày 20/3/2023 

6 Trường THPT Chơn 

Thành 

Chơn Thành - Thiếu giáo viên dạy môn Mỹ thuật, 

Âm nhạc, Công nghệ. Giải pháp khắc 

phục: Tìm nguồn GV môn Âm nhạc, 

Mỹ thuật để thỉnh giảng Đối với môn 

Công nghệ: thực hiện phân công chéo 

để GV các môn Vật lý, Sinh học đảm 

nhiệm.  

- Đang thiếu phòng học bộ môn Công 

nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật, KHXH, 

phòng dành cho các tổ chuyên môn.  

- Thiếu ít nhất 45 bộ máy vi tính để 

đảm bảo dạy học.  

(Sở GD&ĐT đã có văn bản số 

3350/SGDĐT-VP ngày 02/11/2022 

kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xây 

dựng bổ sung thêm khối phòng phòng 

học bộ môn với kinh phí dự kiến 

khoảng 8 tỉ đồng nhưng chưa bố trí 

được nguồn vốn. Ngoài ra, tại Công 

này Sở GD&ĐT cũng đề nghị bố trí 

gói mua sắm thiết bị dành cho khối 

THPT toàn tỉnh với tổng kinh phí dự 

kiến là 52 tỉ đồng)  

Giao hoàn thiện hồ 

sơ và đăng ký đánh 

giá ngoài trước 

ngày 20/3/2023 

7 Trường 

THCS&THPT 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 

    Chơn Thành - Thiếu 01 PHT.  

- Thiếu 01 GV Vật lí và 01 GV Mỹ 

thuật. 

- Thiếu thiết bị của một số phòng bộ 

môn: Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, 

đa chức năng.  

Giao hoàn thiện hồ 

sơ và đăng ký đánh 

giá ngoài trước 

ngày 20/3/2023 
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- Thiết bị của các phòng còn lại đã 

xuống cấp, hư hỏng.  

8 Trường THPT 

Nguyễn Hữu Cảnh 

Hớn Quản Số phòng học bộ môn còn thiếu gồm: 

Âm nhạc, Mỹ thuật, 02 phòng Công 

nghệ, 01 phòng Ngoại ngữ, 01 phòng 

KHXH, 02 phòng đa chức năng, 07 

phòng dành cho các tổ chuyên môn.  

(Sở GD&ĐT đã có văn bản số 

3350/SGDĐT-VP ngày 02/11/2022 

kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xây 

dựng bổ sung thêm khối phòng phòng 

học bộ môn với kinh phí dự kiến 

khoảng 13 tỉ đồng nhưng chưa bố trí 

được nguồn vốn). 

Giao hoàn thiện hồ 

sơ và đăng ký đánh 

giá ngoài trước 

ngày 20/3/2023 

9 Trường THPT TX 

Bình Long 

Bình Long Cơ bản đạt yêu cầu. Giao hoàn thiện hồ 

sơ và đăng ký đánh 

giá ngoài trước 

ngày 20/3/2023 

10 Trường THPT 

chuyên Bình Long 

Bình Long Thiếu phòng bộ môn Âm nhạc và Mỹ 

thuật (do chưa có giáo viên). 

Giao hoàn thiện hồ 

sơ và đăng ký đánh 

giá ngoài trước 

ngày 20/3/2023 

11 Trường 

THCS&THPT Tân 

Tiến 

Bù Đốp - Thiếu 01 GV Tiếng Anh.  

- Các khối công trình đang trong quá 

trình hoàn thiện.  

Giao hoàn thiện hồ 

sơ và đăng ký đánh 

giá ngoài trước 

ngày 20/3/2023 

12 Trường THPT Đa 

Kia 

Bù Gia Mập - Thiếu phòng bộ môn Âm nhạc và Mĩ 

thuật.   

Giao hoàn thiện hồ 

sơ và đăng ký đánh 

giá ngoài trước 

ngày 20/3/2023 

13 Trường THPT 

Phước Bình 

Phước Long - Thiếu phòng bộ môn Âm nhạc và Mĩ 

thuật.  

- Phòng họp nhỏ, chưa đáp ứng yêu cầu 

của nhà trường.  

Giao hoàn thiện hồ 

sơ và đăng ký đánh 

giá ngoài trước 

ngày 20/3/2023 

14 Trường THPT TX 

Phước Long 

Phước Long   - Thiếu phòng bộ môn Âm nhạc, Mỹ 

thuật. 

 - Khối hành chính, quản trị đang tận 

dụng khu thực hành để làm việc nên 

không đảm bảo. 

 - Thiết bị dạy học theo CTGDPT 2018 

chưa được cung cấp.  

 - Thư viện hiện nay đang tận dụng 

phòng chờ, chưa đảm bảo đạt chuẩn theo 

quy định.  

Giao hoàn thiện hồ 

sơ và đăng ký đánh 

giá ngoài trước 

ngày 20/3/2023 
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15 Trường THPT Ngô 

Quyền 

Phú Riềng - Thiếu 04 giáo viên theo quy định.  

- Thiếu thiết bị dạy học cho một số 

phòng bộ môn. 

 Giao hoàn thiện hồ 

sơ  và đăng ký đánh 

giá ngoài trước gày 

20/3/2023 

II. CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 

16  1. MN Hoa Hồng Đồng Xoài - Thiếu 03 giáo viên; thiếu đồ dùng đồ 
chơi; một số hạng mục xuống cấp cần 
tu sửa.  

- UBND TP đã có phương án để khắc 
phục.  

  Hoàn thiện hồ sơ 

và đăng ký ĐGN 

vào tháng 6/2023.  

17 2. MN Hoa Lan Đồng Xoài - Thiếu 03 giáo viên; thiếu đồ dùng đồ 
chơi; một số hạng mục xuống cấp cần 
tu sửa. 

- UBND TP đã có phương án để khắc 
phục.  

 

  Hoàn thiện hồ sơ 

và đăng ký ĐGN 

vào tháng 4/2023. 

18 3. MN Hoa Sen Đồng Xoài - Thiếu 01 giáo viên; thiếu đồ dùng đồ 
chơi; một số hạng mục xuống cấp cần 
tu sửa; thiếu diện tích đất so với quy mô 
trẻ.  

- UBND TP đã có phương án khắc 
phục; trong đó có chủ trương mở rộng 
Trường trên cơ sở diện tích đất của 
Trạm Y tế xã Tiến Hưng. 

 

  Hoàn thiện hồ sơ 

và đăng ký ĐGN 

vào tháng 4/2023. 

19 4. TH Tân Bình B Đồng Xoài - Thiếu 04 giáo viên; thiếu một số 
phòng thuộc khối phòng học tập và 
khối hành chính quản trị; sĩ số HS/lớp 
vượt theo quy định.  

 - UBND TP đã có các phương án khắc 
phục để đảm bảo tiêu chí trường đạt 
chuẩn quốc gia. 

 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 9/2023. 

20 5. TH Tân Xuân B Đồng Xoài  - Thiếu 10 GV; máy tính phòng học 
môn Tin học đã xuống cấp; thiếu phòng 
Lab.  

 - UBND TP đã có các phương án khắc 
phục để đảm bảo tiêu chí trường đạt 
chuẩn quốc gia. 

 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 9/2023. 

21 6. TH Tiến Hưng B Đồng Xoài - Thiếu 01 HT (đã có kết luận chính trị 
chức danh bổ nhiệm); thiếu 02 giáo 
viên (đã có phương án bố trí). 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 5/2023. 

22 7. THCS Tân Bình Đồng Xoài - Thiếu 03 giáo viên (đã có phương án 
bổ sung); thiếu thiết bị dạy học theo 
CTGDPT 2018.  

- Một sộ hạng mục đã xuống cấp: 
HĐND TP đã có Nghị quyết để điều 
chỉnh kế hoạch vốn nhằm xây thêm 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 6/2023. 
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phòng học và phòng chức năng.   

23 8. THCS Tân Đồng Đồng Xoài - Thiếu thiết bị dạy học theo CTGDPT 
2018.  

- Một sộ hạng mục đã xuống cấp: 
HĐND TP đã có Nghị quyết để điều 
chỉnh kế hoạch vốn nhằm xây thêm 
phòng học và phòng chức năng. 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 9/2023. 

III. CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC UBND HUYỆN ĐỒNG PHÚ 

24 1. MN Tân Lập Đồng Phú Đã hoàn thiện hồ sơ và đăng ký đánh 
giá ngoài.  

 Đã có QĐ thành 

lập Đoàn Đánh giá 

ngoài ngày 

08/3/2022. 

25 2. Trường THCS 
Tân Tiến 

Đồng Phú Thiếu 14 phòng học bộ môn (UBND 
huyện đã bố trí vốn để xây dựng) 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 10/2023. 

26 3. TH&THCS Tân 
Lợi 

Đồng Phú Thiếu 04 phòng chức năng (UBND 
huyện đã bố trí vốn để xây dựng) 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 10/2023. 

IV. CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC UBND THỊ XÃ CHƠN THÀNH 

27 1. MN Nha Bích Chơn Thành Thiếu đồ chơi ngoài trời; đang thi 
công một số hạng mục sân vườn, vườn 
cổ tích; 10 phòng học chưa được sơn 
lại mới.  

Nhà trường và địa phương đã có 
phương án khắc phục. 

 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 03/2023. 

28 2. MN Minh Long Chơn Thành - 01 PHT chưa có QĐ bổ nhiệm lại.  

- Thiếu phòng nhân viên; thiếu máy 
tính phòng Tin học. 

- Chưa có GCN QSDĐ.  

Phòng GD&ĐT, Trường và địa phương 
đã có phương án khắc phục.  

 

Đã có Quyết định 

thành lập Đoàn 

ĐGN, dự kiến khảo 

sát sơ bộ trong 

tháng 3/2023. 

29 3. MN Tuổi Thơ Chơn Thành - Thiếu 02 GV, thiếu 02 NV cấp dưỡng.  

- Thiếu đố chơi ngoài trời; thiếu một số 
loại máy móc, thiết bị chuyên dùng; 
khuôn viên, sân vườn chưa đảm bảo.  

UBND thị xã đã có chủ trương, phương 
án khắc phục (HĐND đã có NQ đành 
2,5 tỉ đồng để đầu tư CSVC).  

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 8/2023. 
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30 4. TH Nha Bích Chơn Thành    Đã xây dựng xong Phòng Thư viện, 
Thiết bị, Phòng truyền thống và Nhà bếp 
nhà ăn lớp bán trú. Đang triển khai xây 
dựng 4 phòng chức năng và trang thiết bị; 
xây dựng nhà bảo vệ, hệ thống mái che di 
động, cột cờ, sân khấu, mương thoát nước, 
đường đi nội bộ, giàn mát từ cổng vào sân 
trường, hoa viên sân trường. 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 5/2023. 

31 5. TH Minh Lập Chơn Thành - Đang xây dựng 12 phòng học, hàng 
rào và nhà vệ sinh chung.  

- Chưa triển khai xây dựng nhà vệ sinh, 
nhà bảo vệ, nhà xe học sinh, hàng rào và 
cổng nhà trường; mái che sân trường, cải 
tạo 2300 m2 khuôn viên sân và cây xanh: 
Triển khai xây dựng vào thing 04/2023. 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 6/2023. 

32 6. THCS Minh Lập Chơn Thành - Đang xây dựng 08 phòng học lý 
thuyết và phòng bộ môn, nhà đa năng.  

- Chưa cải tạo cảnh quan, cây xanh và 
khoan thêm 01 giếng nước phục vụ sinh 
hoạt; chưa xây và sơn lại tường rào, phòng 
học, xử lí chống thấm phòng học, sửa 
phòng bảo vệ; chưa trang bị 40 máy tính 
phòng Tin học và 08 máy chiếu phục vụ 
giảng dạy; chưa tuyển được kế toán theo 
quy định. Lý do: Ngày 26/12/2022, HĐND 
thị xã đã ban hành Nghị quyết số 99/NQ-
HĐND về việc thông qua kế hoạch vốn đầu 
tư công năm 2023, trường THCS Nha Bích 
được đầu tư 3,0 tỷ đồng. UBND thị xã 
Chơn Thành đang trong thời gian khảo sát, 
lập hồ sơ để bố trí vốn, dự kiến trong quý 
II/2023 sẽ triển khai thực hiện các hạng 
mục.   

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 8/2023. 

V. CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC UBND HUYỆN HỚN QUẢN 

33 1. MN Tân Hiệp Hớn Quản Phòng giáo dục Nghệ thuật và phòng 
giáo dục Thể chất chưa xây dựng xong; 
đang sửa chữa chống thấm 08 nhà vệ 
sinh và một số công trình khác. 

Đoàn ĐGN đã tiến 

hành khảo sát sơ bộ; 

sẽ tiến hành khảo 

sát chính thức khi 

các nội dung về 

CSVC đã hoàn 

thiện. 

34 2. MN Minh Tâm Hớn Quản Thiếu đồ chơi ngoài trời; thiếu thiết bị 
và đồ chơi trong nhà (UBND huyện đã 
bố trí vốn). 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 5/2023. 

35 3. MN Thanh Bình Hớn Quản - Dự kiến mở thêm 08 lớp đầu năm học 
2023-2024 sẽ thiếu 01 PHT (dự kiến 
thực hiên quy trình và bổ nhiệm trong 
tháng 10 năm 2023). 

- Chưa có GCN QSD đất (đang hoàn 
thiện hồ sơ theo mẫu mới để nộp lên 
Trung tâm PVHCC).  

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 11/2023. 
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36 4. MN Phước An Hớn Quản - Thiếu đồ chơi ngoài trời; thiếu thiết bị 
và đồ chơi trong nhà (UBND huyện đã 
bố trí vốn). 

- Chưa có GCN QSD đất (đang hoàn 
thiện hồ sơ để nộp lên Trung tâm 
PVHCC). 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 6/2023. 

37 5. MN Tân Quan Hớn Quản - Thiếu đồ chơi ngoài trời; thiếu thiết bị 
và đồ chơi trong nhà (UBND huyện đã 
bố trí vốn). 

- Chưa có GCN QSD đất (đã nộp hồ sơ 
lên Trung tâm PVHCC). 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 7/2023. 

38 6. MN Đồng Nơ Hớn Quản - Đang xây dựng CSVC. 

- Chưa có GCN QSD đất (đã nộp hồ sơ 
lên Trung tâm PVHCC). 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 12/2023. 

39 7. MN Tân Khai Hớn Quản - Thiếu 01 PHT (dự kiến làm thủ tục, 
quy trình để bổ nhiệm vào tháng 
10/2023). 

- Thiếu 02 phòng đa chức năng (Dự 
kiến bổ sung vốn 6 tháng cuối năm 
2023). 
- Chưa có GCN QSD đất (đã nộp hồ sơ 
lên VP đo đạc để gửi TTHCC). 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 11/2023. 

40 8. TH Thanh An Hớn Quản - Thiếu 04 phòng học, 06 phòng bộ 
môn, 02 nhà vệ sinh học sinh, 700m2 
bê tông sân trường (Đã bố trí vốn xây 
dựng từ nguồn vốn xây dựng Nông 
thôn mới). 

- Chưa có GCN QSD đất (đang hoàn 
thiện hồ sơ theo mẫu mới để nộp lên 
Trung tâm PVHCC) 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 12/2023. 

41 9. THCS Thanh An Hớn Quản - Thiếu 08 phòng bộ môn, 06 phòng 
hiệu bộ, 01 nhà vệ sinh giáo viên, 01 
nhà vệ sinh học sinh, 500m2 bê tông 
sân trường, 150m tường rào (Đã bố trí 
vốn xây dựng từ nguồn vốn xây dựng 
Nông thôn mới). 

 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 12/2023. 

42 10. THCS Tân 
Hưng 

Hớn Quản Chưa có bàn ghế, bảng, trang thiết bị ở 
12 phòng đã hoàn thành xây dựng; 
đang thực hiện xây dựng 05 phòng hiệu 
bộ. (Ban quản lý dự án đang tiến hành 
các bước mua sắm bổ sung kịp thời cho 
trường và xây dựng khu hiệu bộ) 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 5/2023 

VI. CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC UBND THỊ XÃ BÌNH LONG 

43 1. PTDTNT THCS 
Bình Long 

Bình Long Đã tiến hành khảo sát chính thức, đang 
chờ bổ sung một số minh chứng để họp 
thống nhất mức đạt được của Trường. 
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44 2. MN Thanh Phú Bình Long Đang xây dựng 06 phòng chức năng 
còn thiếu.  

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 7/2023. 

45 3. MN Vành 
Khuyên 

Bình Long - Thiếu GCN QSDĐ (UBND TX đã chỉ 
đạo các cơ quan chuyên môn hướng 
dẫn để hoàn thiện hồ sơ theo quy định).  

- Đang xây dựng 08 phòng chức năng 
và hàng rào. 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 6/2023. 

46 4. TH Nguyễn Bá 
Ngọc 

Bình Long Đang xây dựng 10 phòng chức năng. Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 6/2023. 

VII. CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC UBND HUYỆN LỘC NINH 

47 1. MG Hướng 
Dương 

Lộc Ninh - Thiếu 01 GV (tuyển dụng bổ sung 
hoặc hợp đồng); 

- Thiếu GCN QSDĐ của 01 điểm 
trường (Đang tiến hành các thủ tục) 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 6/2023. 

48 2. MG Tuổi Thơ Lộc Ninh Thiếu nhà bảo vệ (sẽ xây dựng bổ sung 
vào thing 03/2023).  

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 6/2023. 

49 3. TH Lộc Thái A Lộc Ninh - Thiếu 02 GV (tuyển dụng bổ sung, 
hiện nay đang hợp đồng). 

- Thiếu 01 phòng đa chức năng và 01 
văn phòng (xây dựng bổ sung). 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 10/2023. 

50 4. TH Lộc Thái B Lộc Ninh - CSVC: thiếu 6 phòng (04 phòng hành 
chính quản trị, 01 phòng đa chức năng, 
01 phòng họp): Đã có chủ trương đầu 
tư của UBND huyện Lộc Ninh giai 
đoạn 2023-2025.  

-  Thiếu 4 GV, 1 Nhân viên Y tế (hiện 
nay đang hợp đồng 02 GV). 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 12/2023. 

51 

 

5. TH Lộc Ninh A Lộc Ninh CSVC: thiếu các phòng bộ môn và 

phòng chức năng; thiếu diện tích đất:  

Dời cơ sở trường sang cơ sở Trường 

THCS TT Lộc Ninh cũ để đầu tư xây 

dựng đạt chuẩn. 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 12/2023. 

52 6. TH Lộc Ninh B Lộc Ninh Thiếu 10 phòng bộ môn và chức năng: 

UBND huyện có chủ trương dời Trung 

tâm GDNN-GDTX sang địa điểm 

khác và giao lại cơ sở cho Trường 

THTT Lộc Ninh B cải tạo xây dựng 

các phòng bộ môn, phòng chức năng. 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 12/2023. 

53 

 

7. TH Lộc Hưng Lộc Ninh - Thiếu 01 NV Thư viện-Thiết bị (hiện 
đang phân công kiêm nhiệm; tiến hành 
tuyển dụng hoặc hợp đồng khi có 
nguồn tuyển).  

-  Thiếu: 03 phòng học bộ môn, 03 
phòng hỗ trợ học tập, 04 phòng phụ trợ 
(UBND huyện đầu tư xây dựng)  

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 10/2023. 
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54 8. THCS Lộc Hưng Lộc Ninh Đang hoàn thiện các khối công trình 
(Đã có Quyết định thành lập Đoàn 
ĐGN).  

 Dự kiến Đoàn 

ĐGN tiến hành 

khảo sát sơ bộ vào 

giữa tháng 3/2023. 

55 9. THCS Lộc Tấn Lộc Ninh - Thiếu 01 NV Thư viện (tiến hành 
tuyển dụng hoặc hợp đồng khi có 
nguồn tuyển) 

- Đang hoàn thiện 12 phòng học bộ 
môn và phòng học lí thuyết. 

- Đã khởi công xây dựng nhà tập đa 
năng. 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 4/2023. 

56 10. THCS TT Lộc 
Ninh 

Lộc Ninh - Thiếu: 01 GV và 01 NV (tiến hành 
tuyển dụng hoặc hợp đồng khi có 
nguồn tuyển). 

-  Thiếu thiết bị các phòng học bộ môn; 
nhà vệ sinh xuống cấp, thiếu nhà tập đa 
năng  (UBND huyện đầu tư xây dựng, 
sửa chữa vào thing 6/2023). 

- Chưa có GCN QSDĐ: Đang tiến hành 
hoàn thiện hồ sơ. 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 8/2023. 

57 11. PTDTNT 
THCS Lộc Ninh 

Lộc Ninh CSVC: thiếu 03 phòng (01 phòng học 

Âm nhạc, 01 phòng KHXH, 01 Phòng 

đa chức năng): UBND huyện đang đầu 

tư xây dựng, sửa chữa. 

 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 7/2023. 

VIII. CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC UBND HUYỆN BÙ ĐỐP 

58 1. MN Tân Tiến Bù Đốp Đoàn ĐGN đã tiến hành khảo sát sơ bộ; 
đang chờ Trường khắc phục, bổ sung 
một số tiêu chí để tiến hành khảo sát 
chính thức 

 

59 2. MN Tuổi Thơ Bù Đốp Đang hoàn thiện CSVC. Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 6/2023. 

60 3. MN Tân Thành Bù Đốp Cơ bản đảm bảo các yêu cầu. Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 6/2023. 

61 4. MG Thanh Hòa Bù Đốp - Thiếu 01 CBQL: UBND huyện bổ 
nhiệm trước tháng 9/2023.  

- GCN QSDĐ: Đã nộp TTHCC.  

- UBND huyện sẽ đầu tư sửa chữa, 
chỉnh trang CSVC để đảm bảo tiêu chí 
trường đạt chuẩn. 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 11/2023. 

62 5. TH Thiện Hưng 
A 

Bù Đốp UBND huyện đang đầu tư xây dựng 
sân bóng đá mi-ni, bổ sung thiết bị 
phòng Âm nhạc. 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 7/2023. 
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63 6. TH Thanh Bình 
B 

Bù Đốp Đang xây dựng CSVC còn thiếu. Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 11/2023. 

IX. CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC UBND HUYỆN BÙ GIA MẬP 

64 1. MN Đăk Ơ Bù Gia Mập - Thiếu khối 10 phòng học: đã được 
UBND tỉnh phê duyệt kinh phí năm 
2021; giao BQLDAĐTXD tỉnh làm 
chủ đầu tư; dự kiến triển khai vào tháng 
3/2023.  

- Thiếu thiết bị, đồ dùng, đồ chơi: Giao 
phòng chuyên môn phối hợp tham mưu 
UBND huyện bố trí 799 triệu đồng để 
mua sắm. 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 9/2023. 

65 2. MN Bình Thắng Bù Gia Mập Thiếu thiết bị, đồ dùng, đồ chơi: Giao 
phòng chuyên môn phối hợp tham mưu 
UBND huyện bố trí 1,3 tỉ đồng để mua 
sắm. 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 10/2023. 

66 3. TH Đa Kia B Bù Gia Mập Thiếu thiết bị dạy học:  Giao phòng 
chuyên môn phối hợp tham mưu 
UBND huyện bố trí 1,6 tỉ đồng để mua 
sắm. 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 9/2023. 

67 4. TH Đăk Ơ Bù Gia Mập - Thiếu khối 06 phòng học tập và phòng 
hành chính: đã được UBND tỉnh phê 
duyệt kinh phí năm 2021; giao 
BQLDAĐTXD tỉnh làm chủ đầu tư; dự 
kiến triển khai vào tháng 3/2023. 

- Nhà đa năng: Đã được HĐND huyện 
ban hành NQ bố trí vốn; giao BQLDA 
huyện làm chủ đầu tư; tiến hành triển 
khai vào tháng 4/2023.  

-  Thiếu thiết bị dạy học:  Giao phòng 
chuyên môn phối hợp tham mưu 
UBND huyện bố trí 1,6 tỉ đồng để mua 
sắm. 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 10/2023. 

68 5. TH Hai Bà 
Trưng 

Bù Gia Mập - Thiếu khối 06 phòng học tập và phòng 
hành chính: đã được UBND tỉnh phê 
duyệt kinh phí năm 2021; giao 
BQLDAĐTXD tỉnh làm chủ đầu tư; dự 
kiến triển khai vào tháng 3/2023. 

-  Thiếu thiết bị dạy học:  Giao phòng 
chuyên môn phối hợp tham mưu 
UBND huyện bố trí 1,6 tỉ đồng để mua 
sắm. 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 9/2023. 
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69 6. TH Nguyễn Huệ Bù Gia Mập - Thiếu khối 16 phòng học tập và phòng 
hành chính: Đã được HĐND huyện ban 
hành NQ bố trí vốn; giao BQLDA 
huyện làm chủ đầu tư; tiến hành triển 
khai vào tháng 4/2023. 

-  Thiếu thiết bị dạy học:  Giao phòng 
chuyên môn phối hợp tham mưu 
UBND huyện bố trí 1,6 tỉ đồng để mua 
sắm. 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 9/2023. 

70 7. TH Lê Lợi Bù Gia Mập - Thiếu quỹ đất xây dựng nhà đa tập 
năng: Đã có phương án bổ sung quỹ đất 
0,2 ha để xây dựng.  

- Nhà đa năng: Đã được HĐND huyện 
ban hành NQ bố trí vốn; giao BQLDA 
huyện làm chủ đầu tư; tiến hành triển 
khai vào Quý II năm 2023. 

-  Thiếu thiết bị dạy học:  Giao phòng 
chuyên môn phối hợp tham mưu 
UBND huyện bố trí 1,6 tỉ đồng để mua 
sắm. 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 9/2023. 

71 8. THCS Bình 
Thắng 

Bù Gia Mập -  Thiếu thiết bị dạy học:  Giao phòng 
chuyên môn phối hợp tham mưu 
UBND huyện bố trí 1,1 tỉ đồng để mua 
sắm. 

- Nhà đa năng: Đã được HĐND huyện 
ban hành NQ bố trí vốn; giao BQLDA 
huyện làm chủ đầu tư; tiến hành triển 
khai vào tháng 4 năm 2023 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 9/2023. 

72 9. THCS Đa Kia Bù Gia Mập - Thiếu khối 04 phòng học tập và 01 
nhà thi đấu đa năng: Đã được HĐND 
huyện ban hành NQ bố trí vốn; giao 
BQLDA huyện làm chủ đầu tư; tiến 
hành triển khai vào tháng 4/2023. 

- Thiếu thiết bị dạy học:  Giao phòng 
chuyên môn phối hợp tham mưu 
UBND huyện bố trí 2,2 tỉ đồng để mua 
sắm. 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 9/2023. 

73 10. THCS Lý 
Thường Kiệt 

Bù Gia Mập Thiếu khối 08 phòng học tập và 01 nhà 
thi đấu đa năng: Đã được HĐND huyện 
ban hành NQ bố trí vốn; giao BQLDA 
huyện làm chủ đầu tư; tiến hành triển 
khai vào tháng 4/2023. 

- Thiếu thiết bị dạy học:  Giao phòng 
chuyên môn phối hợp tham mưu 
UBND huyện bố trí 2,2 tỉ đồng để mua 
sắm. 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 9/2023. 

74 11. THCS Đăk Ơ Bù Gia Mập Đoàn ĐGN đã tiến hành khảo sát sơ bộ; 
dự kiến khảo sát chính thức vào giữa 
tháng 3/2023.  

 

75 12. THCS Phước 
Minh 

Bù Gia Mập Đoàn ĐGN đã tiến hành khảo sát sơ bộ; 
dự kiến khảo sát chính thức vào giữa 
tháng 3/2023.  
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X. CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC UBND THỊ XÃ PHƯỚC LONG 

76 1. MN Thác Mơ Phước Long - Thiếu 06 phòng phục vụ học tập và 
hành chính; 08 phòng học đã xuống 
cấp: Đã bố trí kinh phí xây mới Trường 
MN Thác Mơ. 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 9/2023. 

77 2. TH Trần Hưng 
Đạo 

Phước Long Đã tiến hành khảo sát chính thức vào 
ngày 09/3/2023. 

Chờ kết quả của 

Đoàn Đánh giá 

ngoài. 

78 3. TH Long Giang Phước Long Thiếu 01 GV Tiếng Anh, 01 GV Tin 
học: Sử dụng kinh phí hoạt động để hợp 
đồng giáo viên. 

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 9/2023. 

79 4. TH Trương Vĩnh 
Ký 

Phước Long Thiếu diện tích đất so với quy mô học 
sinh: Phân vùng tuyển sinh; tham mưu 
phương án thành lập trường liên cấp ở 
vị trí mới.  

Hoàn thiện hồ sơ và 

đăng ký ĐGN vào 

tháng 10/2023. 

80 5. THCS Long 
Phước 

Phước Long CSVC đang xây dựng nhằm đảm bảo 
tiêu chí trường đạt chuẩn.  

Đoàn ĐGN đã khảo 

sát sơ bộ; sẽ tiến 

hành khảo sát chính 

thức khi Trường 

đáp ứng dược các 

tiêu chí theo quy 

định. 

XI. CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC UBND HUYỆN PHÚ RIỀNG 

81 1. MG Long Hưng Phú Riềng  

- Hiện chưa có Hiệu trưởng; thiếu 03 
NV cấp dưỡng: UBND huyện đã có 
cam kết bổ sung vào cuối tháng 
3/2023. 

- Một số nội dung khác về thiết bị đồ 
dùng, đồ chơi chưa đảm bảo; cảnh 
quan chưa đáp ứng yêu cầu của trường 
mầm non. 

Đoàn ĐGN đã khảo 

sát sơ bộ;  sẽ tiến 

hành khảo sát chính 

thức khi Trường 

đáp ứng dược các 

tiêu chí theo quy 

định. 

82 2. MG Hướng 

Dương 

Phú Riềng - Hiện chưa có Hiệu trưởng: UBND 

huyện đã có cam kết bổ sung vào cuối 

tháng 3/2023.    

- Khối phòng hành chính quản trị, khối 

phòng phụ trợ của nhà trường đều là 

tận dụng từ những phòng học cũ, mỗi 

phòng có ngăn cách bằng vách nhôm 

để chia thành 02 phòng làm việc; bên 

ngoài và bên trong đã xuống cấp, các 

Đoàn ĐGN đã 

khảo sát sơ bộ;  

sẽ tiến hành khảo 

sát chính thức 

khi Trường đáp 

ứng dược các 

tiêu chí theo quy 

định. 
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mảng tường bong tróc; chưa được 

trang bị đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị 

làm việc đảm bảo đầy đủ theo quy 

định.  

- Nhà trường hiện vẫn chưa có giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. Phần 

sân phía trước chưa được bê tông hóa 

(chỉ mới đổ đá trên bề mặt sân). Đồ 

dùng đồ chơi ngoài trời và trong lớp 

chưa đầy đủ theo quy định. 

83 3. MG Long Phú Phú Riềng   - Thiếu 01 PHT: Đang trình hồ sơ bổ 

nhiệm.  

  - Trường chưa chuyển sang cơ sở mới. 

 

Sở GD&ĐT đã từ 

chối tiếp nhận hồ 

sơ đăng ký do 

chưa đảm bảo các 

tiêu chí theo 

nguyện vọng 

đăng ký của 

Trường. 

84 4. MN Phú Riềng Phú Riềng   - Đang xây dựng: 07 phòng hành 

chính, 01 phòng họp, 04 phòng phục vụ 

học tập. 

Hoàn thiện hồ sơ 

và đăng ký ĐGN 

vào tháng 

6/2023. 

85 5. TH Long Hà B Phú Riềng  Đã khảo sát sơ bộ tuy nhiên CSVC còn 

thiếu nhiều, chưa đảm bảo; thiếu GV 

Âm Nhạc, Mỹ thuật, GDTC. 

Đoàn ĐGN sẽ 

tiến hành khảo 

sát chính thức 

khi Trường đáp 

ứng dược các 

tiêu chí theo quy 

định. 

86 6. MG Bình Minh Phú Riềng  - Thiếu 02 GV: Đang thông báo hợp 

đồng. 

 - Thiếu 05 bộ đồ chơi ngoài trời: Đã có 

đề xuất mua sắm.  

Hoàn thiện hồ sơ 

và đăng ký ĐGN 

vào tháng 

6/2023. 

87 7. TH Bù Nho  Phú Riềng  Đã khảo sát sơ bộ tuy nhiên CSVC còn 

thiếu, chưa đảm bảo. 

Đoàn ĐGN sẽ 

tiến hành khảo 

sát chính thức 

khi Trường đáp 

ứng dược các 

tiêu chí theo quy 

định. 

88 8. TH Lê Văn 

Tám 

Phú Riềng Đã khảo sát sơ bộ tuy nhiên CSVC còn 

thiếu, chưa đảm bảo. 

Đoàn ĐGN sẽ 

tiến hành khảo 

sát chính thức 

khi Trường đáp 

ứng dược các 
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tiêu chí theo quy 

định. 

89 9. TH Phú Riềng A Phú Riềng  Thiếu 09 phòng học bộ môn, 02 phòng 

hỗ trợ học tập: Hiện đang xây dựng. 

Hoàn thiện hồ sơ 

và đăng ký ĐGN 

vào tháng 

6/2023. 

90 10. TH Lê Hoàn Phú Riềng  - Thiếu 01 PHT: Đang làm hồ sơ bổ 

nhiệm. 

 - Đang xây 02 phòng hành chính, 01 

phòng đa chức năng, 02 phòng hỗ trợ 

học tập, cổng và hàng rào.  

Hoàn thiện hồ sơ 

và đăng ký ĐGN 

vào tháng 

6/2023. 

91 11. THCS Long 

Hưng 

Phú Riềng Tại thời điểm khảo sát sơ bộ (tháng 

11/2022), nhà trường có nhiều nội dung 

chưa đáp ứng về CSVC 

Dự kiến khảo sát 

chính thức vào 

giữa tháng 

3/2023. 

92 12. THCS Nguyễn 

Du 

Phú Riềng  Cơ bản đáp ứng Hoàn thiện hồ sơ 

và đăng ký ĐGN 

vào tháng 

6/2023. 

93 13. THCS Long 

Tân  

Phú Riềng  - Thiếu Hiệu trưởng: Đang làm hồ sơ 

bổ nhiệm. 

 - Thiếu 01 phòng họp, 01 phòng âm 

nhạc, 200m2 sân chơi có mái che, 01 

phòng hỗ trợ học tập, 25 bộ máy vi tính: 

Đã có kế hoạch xây dựng, đầu tư mua 

sắm.  

Hoàn thiện hồ sơ 

và đăng ký ĐGN 

vào tháng 

6/2023. 

94 14. THCS Long Hà Phú Riềng  - Thiếu 03 phòng hành chính, 04 phòng 

hỗ trợ học tập: Đang xây dựng.  

Hoàn thiện hồ sơ 

và đăng ký ĐGN 

vào tháng 

6/2023. 

95 15. THCS Long 

Bình 

Phú Riềng  - Thiếu 01 PHT: Đang làm hồ sơ bổ 

nhiệm. 

 - Thiếu nhà để xe học sinh, cổng 

trường: Đã có quyết định đầu tư xây 

dựng. 

Hoàn thiện hồ sơ 

và đăng ký ĐGN 

vào tháng 

6/2023. 

XI. CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC UBND HUYỆN BÙ ĐĂNG 

96 1. MG Sơn Ca Bù Đăng  Đoàn Đánh giá ngoài đã tiến hành khảo 

sát vào ngày 09/3/2023. 

Chờ kết quả 

đánh giá của 

Đoàn ĐGN 
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97 2. MG Đức Liễu Bù Đăng  - Đang thiếu 01 PHT: Đang làm quy 

trình bổ nhiệm. 

 - Đang làm hồ sơ thanh lý Trạm Y tế cũ 

trong khuôn viên Trường. 

Hoàn thiện hồ sơ 

và đăng ký ĐGN 

vào tháng 

6/2023. 

98 3. MN Hướng 

Dương 

Bù Đăng  CSVC hiện đang được đầu tư xây dựng 

để đáp ứng tiêu chí trường đạt chuẩn 

quốc gia. 

Hoàn thiện hồ sơ 

và đăng ký ĐGN 

vào tháng 

4/2023. 

99 4. TH Võ Thị Sáu Bù Đăng  Đã tiến hành khảo sát sơ bộ Đoàn ĐGN sẽ 

tiến hành khảo 

sát chính thức khi 

Trường hoàn 

thành việc di dời 

sang vị trí mới. 

100 5. THCS Quang 

Trung 

Bù Đăng  Đã tiến hành khảo sát chính thức Đang hoàn thiện 

hồ sơ trình 

UBND tỉnh ban 

hành QĐ công 

nhận. 

101 6. THCS Đức 

Liễu 

Bù Đăng  Đã tiến hành khảo sát chính thức Đang hoàn thiện 

hồ sơ trình 

UBND tỉnh ban 

hành QĐ công 

nhận. 

102 7. Mẫu giáo Thanh 

Bình 

Bù Đăng - Thiếu 01 giáo viên: Đã giao kinh 

phí cho trường để chủ động hợp đồng.  

- Đang xây dựng 12 phòng học.  

- Chuẩn bị đấu thầu sửa chữa, mua 

sắm (khu vận động ngoài trời, mái che 

sân khấu, mua sắm đồ chơi ngoài trời, 

thiết bị làm việc các phòng hành chính; 

cải tạo 05 phòng học cũ thành khu hiệu 

bộ; mua sắm thiết bị 02 phòng GD thể 

chất và nghệ thuật). 

- Thiếu GCN QSDĐ (đã hoàn thiện 

hồ sơ gửi Trung tâm hành chính công) 

  Hoàn thiện hồ sơ 

và đăng ký ĐGN 

vào tháng 9/2023. 

103 8. Mẫu giáo Hoa 
Phượng 

Bù Đăng  - Điểm chính đang được quy hoạch ra 

điểm mới: Đang xây dựng 14 phòng 

học; 02 phòng bộ môn; 6 phòng hành 

chính; 02 phòng hỗ trợ (bếp và kho 

bếp); 02 phòng phụ trợ và các hạng 

mục. 

 - Thiếu GCN QSDĐ: Đang hoàn thiện 
hồ sơ để được cấp.  

  Hoàn thiện hồ sơ 

và đăng ký ĐGN 

vào tháng 10/2023. 
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104 9. Mẫu giáo  

Vành Khuyên 

Bù Đăng - Thiếu 01 cán bộ quản lý, 01 giáo viên, 

01 nhân viên:  UBND huyện đã giao 

kinh phí trong biên chế được giao và có 

chủ trương để các trường hợp đồng. 

  - Điểm chính: mua sắm thiết bị 01 

phòng GD thể chất và 01 phòng giáo 

dục nghệ thuật; sơn mặt trước khu hiệu 

bộ; sửa chữa khu vệ sinh khối phòng 

học lầu; sơn lại hàng rào; điểm Thôn 

9: 1 bếp ăn, 1 kho bếp, đồ dùng đồ chơi 

ngoài trời: UBND huyện đã có quyết 

định đầu tư xây dựng. 

 - Thiếu GCN QSDĐ: Đã gửi hồ sơ về 

TTPVHCC.  
 

  Hoàn thiện hồ sơ 

và đăng ký ĐGN 

vào tháng 8/2023. 

105 10. MG Hoa Mai Bù Đăng - Thiếu 01 giáo viên: Đã giao kinh phí 

cho trường để chủ động hợp đồng. 

-  Điểm chính: Sửa chữa phòng học cũ 

thành phòng họp; đồ chơi cho các điểm 

trường; điểm thôn Bom Bo: Xây dựng 

nhà vệ sinh, giếng khoan, bồn nước; 

sửa chữa 01 phòng học; điểm Thôn 6 

xây dựng cổng, hàng rào:  UBND 

huyện đã có quyết định đầu tư xây dựng 

số 2083/ QĐ-UBND. 

- Thiếu GCN QSDĐ: Đã gửi hồ sơ về 

TTPVHCC. 

  Hoàn thiện hồ sơ 

và đăng ký ĐGN 

vào tháng 8/2023. 

106 11. MN Hoa Sen Bù Đăng - Điểm chính quy hoạch ra điểm mới: 

xây dựng 10 phòng học; 02 phòng bộ 

môn; 6 phòng hành chính; 02 phòng hỗ 

trợ (bếp và kho bếp); 02 phòng phụ trợ 

và các hạng mục:  UBND huyện đã có 

quyết định đầu tư xây dựng số 1345/ 

QĐ-UBND. 

- Thiếu GCN QSDĐ: Đang thực hiện 

các thủ tục theo quy định. 

  Hoàn thiện hồ sơ 

và đăng ký ĐGN 

vào tháng 10/2023. 

107 12. TH Đoàn Kết Bù Đăng - Thiếu 04 giáo viên: Đã giao kinh phí 

cho trường để chủ động hợp đồng. 

-  Thiếu GCN QSDĐ: Đã gửi hồ sơ về 

Sở TN-MT. 

 

  Hoàn thiện hồ sơ 

và đăng ký ĐGN 

vào tháng 9/2023. 

108 13. TH Xuân Hồng Bù Đăng - Thiếu 02 giáo viên: Đã giao kinh phí 

cho trường để chủ động hợp đồng. 

- Xây dựng 04 phòng bộ môn (1 Âm 

nhạc, 1 Công nghệ, 1 Đa chức năng; 1 

truyền thống Đoàn - Đội); hạng mục: 

  Hoàn thiện hồ sơ 

và đăng ký ĐGN 

vào tháng 8/2023. 
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nhà để xe học sinh (điểm chính):  

UBND huyện đã có quyết định đầu tư 

xây dựng số 1724/QĐ-UBND. 

-  Thiếu GCN QSDĐ: Đã gửi hồ sơ về 

Sở TN-MT. 

 

109 14. TH Đức Phong Bù Đăng - Thiếu 02 giáo viên Tiếng Anh: Đã 

giao kinh phí cho trường để chủ động 

hợp đồng. 

- Xây dựng 09 phòng bộ môn; 06 

phòng Hành chính; 02 phòng phụ trợ và 

các hạng mục (cổng, hàng rào, nhà bảo 

vệ, sân bê tông, bồn hoa); xây dựng bổ 

sung sân bê tông (sân gạch):  UBND 

huyện đã có quyết định đầu tư xây dựng 

số 1920/QĐ-UBND. 

-  Thiếu GCN QSDĐ: Đã gửi hồ sơ về 

TTHCC. 

 

  Hoàn thiện hồ sơ 

và đăng ký ĐGN 

vào tháng 10/2023 

110 15. TH Nguyễn 
Thái Bình 

Bù Đăng - Xây dựng 04 phòng bộ môn (1 Âm 

nhạc, 1 mĩ thuật, 1 KH-CN, 1 Đa chức 

năng). Hạng mục: xây nhà vệ sinh cho 

học sinh; xây dựng cổng, hàng rào mặt 

trước; thay mới 200 bộ bàn ghế học 

sinh, xây dựng 50m hàng rào: Hiện nay 

đang hoàn thiện. 

- Thiếu GCN QSDĐ: Đã gửi hồ sơ về 

TTHCC. 

  Hoàn thiện hồ sơ 

và đăng ký ĐGN 

vào tháng 8/2023 

111 16. THCS Võ 
Trường Toản 

Bù Đăng - Xây dựng 09 phòng bộ môn, 04 phòng 

học, 06 phòng hành chính, 04 phòng hỗ 

trợ, 03 phòng phụ trợ và các hạng mục 

khác (sân bê tông, sân khấu, cột cờ, 

cổng, hàng rào; 100 bộ bàn ghế học 

sinh, 03 bảng chống lóa, 05 bộ bàn ghế 

giáo viên xây dựng 01 nhà xe học sinh: 

UBND huyện đã có quyết định đầu tư 

xây dựng.  

  Hoàn thiện hồ sơ 

và đăng ký ĐGN 

vào tháng 10/2023 

112 17. THCS Thọ Sơn Bù Đăng - Thiếu 01 CBQL: Đang làm thủ tục bổ 

nhiệm; thiếu 02 giáo viên: Đã giao kinh 

phí cho trường để chủ động hợp đồng. 

 - Xây dựng sân bê tông (khoảng 

400m2): UBND huyện sẽ bổ sung đầu 

tư. 

- Phần đất lấy từ MN Hoa Phượng 

chưa được cấp QSDĐ: Đã tiến hành 

đo đạc, đang làm thủ tục để được cấp. 

  Hoàn thiện hồ sơ 

và đăng ký ĐGN 

vào tháng 9/2023 
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113 18. THCS Phan Bội 
Châu 

Bù Đăng - Xây dựng 04 phòng học; 06 phòng bộ 

môn (1 Mĩ thuật, 1 KH-TN, 1 KH-XH, 

1 Công nghệ, 1 Ngoại ngữ); hệ thống 

điện, phòng cháy chữa cháy; xây dựng 

nhà xe, sân bê tông; mua sắm bổ sung 

bàn ghế phòng Âm nhạc, thiết bị phòng 

đa chức năng:  UBND huyện đã có 

quyết định đầu tư xây dựng. 

  - Thiếu GCN QSDĐ: Đã gửi hồ sơ về 

TTHCC. 

  Hoàn thiện hồ sơ 

và đăng ký ĐGN 

vào tháng 10/2023 
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